
VT1 VT2 VT3 VT1 VT2 VT3

1 2 7 8 9 6 7 8

I Khu vực 1

1 Trục đường Trung tâm (đường tuyến 2) 2,000 1,200 800 1,000 600 400

2 Đường bờ Âu cảng 2,000 1,200 800 1,000 600 400

II Khu vực 2

1 Đường tuyến 5A, 5B 1,200 720 480 600 360 240

2 Đường nội bộ trong các khu dân cư 1,200    720 480 600 360 240

ĐVT: 1.000 đồng/m
2

Giá đất sản xuất, kinh 

doanh phi nông nghiệp

 HUYỆN BẠCH LONG VĨ (7.8)

STT Tên đường phố, địa danh
Giá đất ở 

1


